  TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU
LỊCH DẠY BỘ MÔN ( Từ tuần 7 -  )  NĂM HỌC 2025 – 2026	 
	GV dạy
	Thứ
	Buổi sáng
	Buổi chiều

	
	
	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết 3
	Tiết 4
	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết 3

	
Tiếng Anh
Đ/C Hoa
	2
	
	
	
	
	2A
	2A
	TC5B

	
	3
	 5B
	 5B
	2B  
	2B 
	 
	
	

	
	4
	2C
	2C
	5C
	5C
	 
	
	

	
	5
	5B 
	 5B
	TC5C
	TC5A
	5A
	5A
	

	
	6
	5A
	5A
	5C
	5C
	 
	
	

	
	

	
Tiếng Anh
Đ/C Dung
	2
	
	
	
	
	 TC5E
	1B
	1B

	
	3
	3A
	3A 
	1A
	1A
	TC 5G
	5E
	5E

	
	4
	1C
	1C
	5G
	5G
	3E
	3E
	TC3E

	
	5
	3E
	3E
	5E
	5E
	3A
	3A
	TC3A

	
	6
	
	
	5G  
	5G
	
	
	 

	
	 

	
Tiếng Anh
Đ/C VÂN
	2
	
	
	 
	 
	
	
	  

	
	3
	4D    
	4D
	4C
	4C
	4B 
	4B
	 

	
	4
	TC4B
	TC4D
	 2E
	 2E
	  4A
	4A
	TC4C

	
	5
	4D
	4D
	4C    
	4C
	 TC4A
	4B 
	4B

	
	6
	4A
	4A
	2D
	2D
	
	
	

	
	

	
Tiếng Anh
Đ/C OANH
	2
	
	
	
	
	3C
	3C
		TC	3C  

	
	3
	 
	 
	
	
	3B
	3B
	  TC3B

	
	4
	3B
	3B
	3C
	3C
	3D
	3D
		TC	3D

	
	5 
	1G
	1G
	1D
	1D
	
	
	

	
	6
	3D
	3D
	1E
	1E
	   
	
	

	
	

	PHONIC
	2
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Lưu ý: Tiết TC Tiếng anh lớp 4,5 áp dụng từ tuần 8 đến tuần 18 Hết thời gian trên GVCN dạy vào các tiết TC



	GV dạy
	Thứ
	Buổi sáng
	Buổi chiều

	
	
	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết 3
	Tiết 4
	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết 3

	
Âm nhạc
Đ/C Thanh

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	1A
	2B
	4D
		 	 
	2A
	3E 
	  

	
	4
	3C
	2E
	2C
	1C
	
	
	

	
	5
	1D
	4C
	 3A
	 1G
	 4B
	1B 
	3B  

	
	6
	1E
	2D
	3D
	4A
	
	
	

	
	 

	
Âm nhạc
Đ/C Quỳnh

	2
	
	 
	
	 
	
	
	

	
	3
	
	  
	
	 
	 
	 
	 

	
	4
	5G
	5C
	5E
	 
	
	
	

	
	5
	 
	
	5A
	5B 
	 
	  
	 

	
	6
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	                                 ĐC Quỳnh làm Tổng phụ trách Đội


	Thể dục
Đ/C 
Thắng
	2
	
	 
	
	
	
	
	

	
	3
	3D
	    4C
	5B
	4D
	 5E
	4A
	4B

	
	4
	5C
	5G   
	 3A
	 4B
	4C
	4D
	4A

	
	5
	5E
	[bookmark: _GoBack] 3D
	3E
	 3A
	5B
	     3B
	5A

	
	6
	 5C
	5G
	5A
	3E
	 
	 
	

	
	

	 Thể dục
Đ/C 
Nụ
	2
	
	 
	
	
	1B
	2E
	2A

	
	3
	2B
	1D 
	2D
	2C
	3C
	2A
	1C

	
	4
	1E
	1G
	 1A
	2D
	
	
	

	
	5
	 2E
	1D
	1G
	3C
	1E 
	 2B
	 1B

	
	6
	3B
	    1A
	1C
		2C
	
	 
	

	
	

	Tin học Đ/C Ngân
	2
	
	
	 
	3E
	
	
	

	
	3
	3B
	3D
	3C
	3A
	
	
	

	
	4
	1A/2B
	1B/2D
	 1D/2A
	4A
	1E/2C
	1G
	1C/2E

	
	5
	4C
	4B 
	5B 
	4D 
	 
	
	

	
	6
	5G
	 5C
	5E
	5A
	
	 
	

	
	Tin lớp 1,2 áp dụng từ  1/9  tuần lẻ lop 1.  

	Mĩ thuật
Đ/C Hương    
	2
	
	
	
	
	   4B
	1D
	1G

	
	3
	     4C
	1A
	3A
	5B
	   5A
	5G
	2A

	
	4
	2E
	 3C
	1C
	2C
	  
	       
	 

	
	5
	    3B
	5E 
	4D
	 3E 
	    1B
	5C
	 2B

	
	6
	     2D
	1E
	4A
	3D
	
	
	 

	
	





 
	Mĩ thuật
Đ/C Hương  
	2
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
































	Mĩ thuật
Đ/C Hương (tuần lẻ)
	2
	
	
	
	
	1E
	1E
	4A

	
	3
	5C
	5C
	5B
	5B
	1C 
	1C
	3C

	
	4
	2C
	2C
	5E
	5E
	
	
	

	
	5
	3E
	3E
	
	
	1A
	1A
	4B

	
	6
	3A
	3A
	5A
	5A
	1C
	1C
	3B

	Mĩ thuật
Đ/C Hương (tuần chẵn)
	2
	
	
	
	
	2A
	2A
	4A

	
	3
	4D
	4D
	 
	
	2G
	2G
	3C

	
	4
	5D
	5D
	4C
	4C
	
	
	

	
	5
	2C
	2C
	4E
	4E
	2E
	2E
	4B

	
	6
	
	
	
	
	2B
	2B
	3B



